
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1968                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
7. Quê quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
8. Nơi đăng ký thường trú: Nhà số 2A1, tổ 66, khu phố 5, khu dân cư Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 50, đường số 4, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280437759 
Ngày cấp: 15/01/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế  
- Học vị: Tiến sĩ Kinh tế              Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiến sĩ Kinh tế - Tiếng Nga 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên  chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng 
15. Nơi công tác: Trường Đại học Thủ Dầu Một 
16. Ngày vào Đảng: 23/6/2003 

- Ngày chính thức: 23/6/2004; Số thẻ đảng viên: 43.005002 
- Chức vụ trong Đảng: Không 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang 

Nga, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

-  09/1989 - 09/1995 - Học tiếng Nga tại Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh 
- Sinh viên Trường Đại học Giao thông đường sắt Matxcơva - Cộng hòa Liên bang Nga 

- 10/1995 - 06/1999 - Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản lý Giao thông tại Trường 
Đại học Giao thông đường sắt Matxcơva - Cộng hòa Liên bang Nga  

- 07/1999 - 02/2000 - Về nước và chờ việc làm 
- 03/2000 - 01/2006 - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương 
- 01/2006 - 02/2008 - Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương 
- 03/2008 - 06/2008 - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 

- 06/2008 - 09/2009 - Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương 

- 10/2009 - 06/2011 - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- 06/2011 - 12/2015 - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 
- 01/2016 - 12/2020 - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương 
- 01/2021 đến nay - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TIẾN DŨNG  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1976                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
Nơi ở hiện nay: Số 251, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280609185 

Ngày cấp: 04/3/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Cao đẳng công nghệ thông tin 
- Học vị: Thạc sĩ  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh khung B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch  
15. Nơi công tác: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 31/3/2006 

- Ngày chính thức: 31/3/2007; Số thẻ đảng viên: 43.017960 
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Hội Nông dân tỉnh Bình Dương  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 06/2004 - 02/2010 - Tổ trưởng Tổ Giao thông cầu đường, Phòng Quản lý Đô thị thị xã Thủ Dầu Một 
- Bí thư Chi đoàn cơ quan,  Ủy viên Ban chấp hành Thị Đoàn Thủ Dầu Một  

- 03/2010 - 12/2013 - Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Thủ Dầu Một 
- Phó Bí thư Chi bộ cơ quan 

- 01/2014 - 02/2014 - Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Chính sách, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương 

- 03/2014 - 11/2020 

- Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương 
- Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương (6/2020 đến nay) 
- Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 -2021 
- Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 
tỉnh (02/2018 đến nay) 

- 12/2020 đến nay - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐÔNG  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1972                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 07, khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 074072008888 

Ngày cấp: 23/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Lý; Đại học Luật;  
- Học vị: Thạc sỹ Chính sách công  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một  
15. Nơi công tác: Thành ủy Thủ Dầu Một  
16. Ngày vào Đảng: 01/9/1998  

- Ngày chính thức: 01/9/1999; Số thẻ đảng viên: 43.009851 
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015, Bằng khen Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018, năm 2019 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 09/1993 - 05/2005 - Giáo viên Trường THPT An Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một 
- 06/2005 - 05/2008 - Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Thủ Dầu Một 
- 06/2008 - 05/2010 - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chánh Mỹ 
- 06/2010 - 07/2010 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chánh Mỹ 
- 08/2010 - 06/2011 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Thủ Dầu Một 
- 07/2011 - 07/2013 - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một 
- 08/2013 - 08/2014 - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thủ Dầu Một 
- 09/2014 - 09/2015 - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một 
- 10/2015 - 03/2017 - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một 
- 04/2017 - 05/2019 - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 
- 06/2019 - 07/2019 - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một 
- 08/2019 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một 

 

 

 

2016 - 2021



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ MINH HẠNH 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ MINH HẠNH 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1981                       4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Số 248, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280790028 

Ngày cấp: 17/12/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Học vị: Thạc sĩ Luật             Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh khung B1 châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 07/07/2008 

- Ngày chính thức: 07/07/2009; Số thẻ đảng viên: 43.021087 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 2019, 2020; Bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018, 2019, 2020 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011  2016, nhiệm kỳ 2016 --  2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 07/2004 – 05/2008 - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 
- 05/2008 – 04/2009 - Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 
- 04/2009 – 02/2010 - Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 

- 02/2010 – 03/2015 - Trưởng phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 

- 03/2015 – 11/2015 - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 

- 11/2015 – 07/2017 
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 
2021, thành viên Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh 

- 08/2017 – 07/2020 - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên; Đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành viên Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh 

- 07/2020 – 01/2021 - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên; Đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành viên Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh 

- 01/2021 đến nay - Trưởng Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG  
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1982                       4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 481, tổ 70, khu phố 8, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Số 217/61, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 9, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280821961 

Ngày cấp: 30/7/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Học vị: Thạc sĩ Luật            Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng 
15. Nơi công tác: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 28/7/2010 

- Ngày chính thức: 28/7/2011; Số thẻ đảng viên: 43.024212 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Tư pháp 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

04/2005 - 03/2009 - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương 

04/2009 - 12/2010 - Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp   
- Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp,  Sở Tư pháp 

01/2011 – 01/2013 - Phó Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp,  Sở Tư pháp  

02/2013 đến nay - Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN PHƯỚC  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN PHƯỚC 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1967                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Xã Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 40/7, tổ 41, khu 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280900418 

Ngày cấp: 08/03/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế  
- Học vị: Không                Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh thanh tra, giám sát 
15. Nơi công tác: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 17/01/2001 

- Ngày chính thức: 17/01/2002; Số thẻ đảng viên: 43.006364 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen 

của Tổng Thanh tra Chính phủ, Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- 09/1991 - 02/1992 - Nhân viên Bộ phận Quản lý Hợp tác xã tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sông Bé 

- 03/1992 - 06/1996 - Cán bộ Phòng Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sông Bé 

- 07/1996 - 06/2008 - Thanh tra viên cấp 1, Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Sông Bé (nay là Chi nhánh tỉnh Bình Dương) 

- 07/2008 - 08/2020 - Phó Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương 

-  08/2020 - nay - Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỒNG QUYẾT  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG QUYẾT  
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1982                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hồng Châu, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  
7. Quê quán: xã Hồng Châu, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc   
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 121/41/12, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280864889 

Ngày cấp: 21/11/2019;              Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương  
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành cơ khí 
- Học vị: Không   Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Không 
- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Sản xuất Nông nghiệp 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc 
15. Nơi công tác: Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long  
16. Ngày vào Đảng: Không 

- Ngày chính thức: Không; Số thẻ đảng viên: Không 
- Chức vụ trong Đảng: Không 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân tỉnh Bình Dương   
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh năm 2018; Điển hình tiên tiến toàn quốc 

năm 2017  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 09/1988 -05/1997 - Học Tiểu học và Trung học cơ sở tại Vĩnh Phúc 

- 09/1997 - 05/2000 - Học Trung học phổ thông tại Phú Giáo, Bình Dương 

- 09/2000 - 07/2006 - Học Đại học tại Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

- 11/2006 - 10/2016 - Cán bộ Quản lý dự án Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn thông Cửu Long 

- 11/2016 đến nay - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long 
 


